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Administrateur.

Administrateur stagiaire.
 


	
Đốc lý, hay là quản đạo, lảnh việc cai trị, Đạo đài, (chức tham biện bây giờ). Đốc, là đốc sức; lý, là sữa sang việc trị lý. Đạo đài, (chánh tứ phẩm.)

Tham biện hậu bổ.
 










Ti thuộc Đốc lý, có:






	
Secrétaire d’arrondisement.

Percepteur.
 


	
Bang biện, thơ ký địa hạt.

Giám thâu, Tài phó, Điển thâu, Cai lại.
 








Có tùy biện, thơ ký, thông sự, ký lục.

Đốc phủ sứ là chức trên tri phủ, ưng cải là: An phủ sứ, tùng tứ phẩm; chữ an phủ chỉ nghĩa là: vổ về trị yên.

Tri phủ có hai hạng, tri huyện cũng có hai hạng; các cai, phó tổng đều có ba hạng.




	
Secrétaire titulaire.

Secrétaire auxiliaire.

Élève secrétaire.

Secrétaire surnuméraire.
 


	
Chánh thơ ký.

Phó thơ ký.

Thơ ký thí sai.

Thơ ký ngoại ngạch, đải khuyết.
 








Về lettré. — Là sĩ nhơn cũng vậy.




Võ chức.






	
Garde.
 


	
Thuộc binh, bổ giúp việc tùng các quan đốc lý địa hạt, thú binh.
 








Có chánh quản, phó quản (kêu theo thói quen).




	
Sergent-major.

Sergent.

Sergent-fourrier.

Caporal.

Miliciens.
 


	
Đội trưởng, chính nghĩa là cai thật thọ.

Cai

Thơ lại.

Bếp việc.

Lính lệ, tuần sai.
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